Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020
PHIẾU TOÁN
Bài 1: Số ?
a) … , … , 5, 4, 3, … , … , …
a) 10, 8, 6, … , … , …
b) 1, 3, 5, … , …
Bài 2: Tính:
	10 + 0 – 4 = …		7 – 2 – 4 = …		7 + 3 – 5 = …
	8 – 5 + 6   = …		9 – 3 – 4 = …		7 – 7 + 8 = …	
Bài 3: Số?
              - 4 = 6		2 =         - 6		      + 3 > 9		4 +         = 10 – 1
	     - 2 = 7	1 =         - 8		2 >        + 1		    +   1   = 10 – 8 
Bài 4:  Điền dấu (>, <, =) ?
	3 + 4 + 2          10 – 6 + 6		6 – 2 + 5          7 – 4 + 6
	10 – 2 – 3          4 + 6 – 5 		9 – 1 – 4          7 – 2 – 2 
Bài 5: Viết phép tính thích hợp:




Bài 6: Đúng ghi đ, sai ghi s:
· Có 3 tam giác
· Có 4 tam giác
· Có 5 tam giác

 
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020
PHIẾU TIẾNG VIỆT
I/ Luyện đọc:
1/ Đọc thành tiếng các từ ngữ:
	xem phim
	     niềm vui
	luộm thuộm
	chăm làm
	   rau ngót

	chúm chím
	âu yếm
	chuỗi cườm
	tấm ảnh
	  thành đạt


2/ Đọc thành tiếng đoạn văn sau:
     GÊu ¨n ®ñ thø. Chó ¨n nh÷ng ®éng vËt nhá nh­ th»n l»n, chuét…. C¸c chó gÊu hiÒn lµnh cßn ¨n c¶ tr¸i c©y. Nh­ng mãn “ tñ” cña chó vÉn lµ mËt ong. Chó tÊn c«ng vµo tæ ong, råi dïng mãng tay, mãng ch©n ph¸ vì tæ ®Ó liÕm mËt.
II/ Nối chữ với chữ:ngọt ngào
Sáng nay


làm tổ
Đàn chim bay về

Tiếng mẹ ru
cô cho em điểm mười


III/ Điền vào chỗ chấm: ng hay ngh?
     con ……ỗng          chìm ……ỉm          ……ắm ……ía
     bát ……át              đề ……ị                  ……ênh ……ang
IV/ §iÒn ­¬ng  hay ­¬n ?				§iÒn ng  hay ngh ?
con ® ……….	       con l………			bÐ  ……..·		    ……….i ngê
b¶n m ………..	       v…………  c©y		………«i nhµ	     ………µ voi
s…………  ®åi	       giät  s………..         	l¾ng  …….e   	  …..….Ø   …...¬i
Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020
PHIẾU TOÁN
Bài 1 : Điền số (theo mẫu) :12
15
18
10
10
2
10






Bài 2 :  Đặt tính rồi tính :
	14 + 5	                 10 + 7	           19 + 0	   19 – 7	             18 – 8	            10 – 0
	………	                   ……..	            ………	    ………	               ………	             ………
	………	                   ………	             ………	     ………  	………	             ………
	………	                   ………	             ………	     ………    	 ………	              ………
Bài 3 : Tính :
	12 + 3 + 1 = …….	                   15 + 2 + 2 = …….	                16 – 3 – 1 = …….
	10 + 9 + 0 = …….      	     12 + 6 – 4 = …….	                 12 – 2 + 6 = …….
Bài 4 : Số ?
	12 +		= 18			+ 11 = 16		18 -		= 11
		 + 6   = 19		19 -	        = 14			  - 5   = 12
Bài 5:Viết phép tính thích hợp
a) Nhà Lan nuôi một chục con gà. Mẹ Lan mua thêm 3 con nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con gà?



b) Lan có 18 que tính, Lan cho Hằng 7 que tính. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu que tính?


Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020
PHIẾU TIẾNG VIỆT
I/ Luyện đọc:
	1/ Đọc thành tiếng các từ ngữ:
     hớn hở, ngọn nến, múa lân, con sếu, vải thiều, con khướu, bướu cổ, buồng chuối, nhớ thương, chim yến, tàu biển, quả trám, bóng râm, con lật đật, gặt lúa, quét nhà, chim cút, mứt bí.
      2/ Đọc thành tiếng các câu sau:
· Bên kia bờ suối nhỏ, hươu, voi, nai nô đùa.
· Xung quanh trường là những hàng cây mới trồng nhưng đã xanh tươi.
· Xuồng, ghe nối đuôi nhau đi lại trên dòng kênh xanh.
· Ươm cây giống để trồng ở mọi nơi.
· Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
II/ Nối chữ với chữ:
bánh chưng, bánh tét
Đàn ong bay đi

thật mềm mại
Tết đến nhà nào cũng có


kiếm mật
Nét chữ của bạn Lan


III/ Điền vào chỗ chấm: 
     - uông hay ương?       tr……….. học          ch………… reo
     - eng hay iêng?           cái x…………           cồng ch………
     - ăt hay ât?                   ph………. cờ           g……….. lúa
     - iên hay iêm?              v……… phấn           lúa ch………..


Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020
PHIẾU TOÁN
Bài 1: Tính:
         2 + 3 + 1 =                   4 + 2 + 2 =                            6 - 2 + 4 =     
         7  - 6 + 3 =                   7  - 2 -  4 =                            5 - 2 + 4 = 
Bài 2: Số?
     8  +   0  =                        + 2 + 3  = 8                     3  -  2  -       = 3  
     3  +        =  7             4  + 3 -       = 2                     7  - 3  +       = 5
             +  4  =  8           4  + 3 -       = 5                         - 3  -   4    = 0

Bài 3: Điền dấu (>, <, =) ?
	3 + 4 	     2 + 5  		    1 + 2 + 4	       7  - 1 	
	8 + 0 	      7 + 1                    7 -  2 + 3          5 + 2 
         3 + 5          7  - 4		    2 + 3 + 2         7 + 1 
Bài 4:  Lan có 5 cái kẹo. Vân có 3 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái kẹo?
              Cả hai bạn có số kẹo là :
               ……………………………(cái kẹo)
Bài 5: Nối các phép tính có kết quả bằng nhau: 4 + 4

5 + 1

4 + 3
7 - 2 + 1

        
2 + 3 + 3
1+ 4+ 2
2 + 4
7 - 0


 

Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020
PHIẾU TIẾNG VIỆT
I/ Luyện đọc:
   1/ Đọc thành tiếng các từ ngữ:
       chim nộc thua, đâm chồi nảy lộc, tàu tốc hành, xanh biếc, rước đèn, nước chảy róc rách, ngõ ngách, thách đố, lịch sử, chim chích bông, ngốc nghếch, lôi thôi lếch thếch, góp sức chung lòng, đền ơn đáp nghĩa, đều tăm tắp.
 2/ Đọc thành tiếng đoạn văn sau:
                                        Du lịch vịnh Hạ Long
     Du lịch thăm cảnh vịnh thật là thích! Mặt nước xanh ngắt. Ca nô xình xịch, bập bềnh. Nắng chênh chếch làm cho mặt vịnh lấp lánh. Ở phía xa, đá chênh vênh đủ hình, đủ dạng đứng lặng thinh ngắm nhìn du khách đi qua.
II/ Nối chữ với chữ:rất hay
Bó đuốc


chênh vênh
Quyển sách mới


rực cháy
Vách núi

III/ Khoanh tròn chữ cái trước từ:
1) Có vần op:
a. hội họp       b. đóng góp       c. tấm cót      d. máy móc
2) Có vần âp:
a. mập mạp       b. tấp nập      d. khắp nơi     d. rình rập
IV/ Điền vần:
1) op hay ap?
con c…….	r……. hát		th……. đôi		đóng g…….
Thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020
PHIẾU TOÁN
Bài 1 :  Đặt tính rồi tính :
	15 - 4                 	16 - 3 	         18 - 8 	  2 + 17	             19 + 0	             3 + 15
	………	               ……..	         ………	  ………	              ………	              ………
	………	               ………	          ………	  ………	              ………	              ………
	………	                ………	          ………	   ………	              ………	              ………

Bài 2 : Tính :
	10 + 1 + 7 = …….	               11 + 2 + 0 = …….	13 + 1 + 3 = …….
	14 - 4 + 2 = …….	               12 + 4  - 6 = …….	10 + 8  - 8 = …….

Bài 3 : Số ?
	                      -3                                                                 -1
        +4                                                                -314
15

            
                                  - 8                                                             + 5 10
17


Bài 4 : Viết phép tính thích hợp :
       a)   Đàn vịt có     : 18 con                           b)   Có           : 12 xe máy
             Đã lên bờ     :   6 con                                  Và            :   7 xe đạp
             Dưới ao còn : ...  con ?                              Có tất cả   : ...……xe ? 
             



Thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020
PHIẾU TIẾNG VIỆT
I/ Luyện đọc:
   1/ Đọc thành tiếng các từ ngữ:
hấp tấp, mập mạp, ngăn nắp, sấm chớp, hồi hộp, tập hợp, ngõ hẹp, đôi dép, khói bếp, nề nếp, kính lúp, béo múp míp, mắt híp, hiệp sĩ, chơi cướp cờ, khiếp sợ.
2/ Đọc thành tiếng đoạn văn sau:
· Tết trung thu, chúng em chơi đèn lồng, đèn xếp, đèn cá chép.
· Mùa đông, cả nhà quây quần quanh bếp lửa.
· Thi văn nghệ, tốp ca lớp em được giải nhất.
· Tầu đánh cá đang từ từ cập bến.
· Đàn gà con kêu chiêm chiếp
II/ Nối chữ với chữ:thắt lại chiếc nơ

Răng cá mập


rất sắc

Mẹ giúp em

thả cá chép

Ao nhà em


III/ Khoanh tròn chữ cái trước từ:
1/ Có vần êp:
a. nẹp áo         b. thu xếp         c. con tép          d. nhỏ hẹp
2/ Có vần up:
         a. chụp ảnh      b. phép lạ         c. cúp vàng       d. dịp hè
IV/ Điền vần:
1/ ep hay êp?
ch…    bài                         thu x...                         nề n....
2/ iêp hay ươp?
               giàn m..…                        th..… mời                c.......  cờ


Thứ sáu ngày 1 tháng 5 năm 2020
PHIẾU TOÁN
Bài 1 :  Đặt tính rồi tính :

	11 - 1 		16 - 6 		12 + 2		19 – 9	
	………		……..		………		………		
               ………		………		………		………		
                ………		………		………		………
Bài 2 : Tính :
          13 – 3 + 5 = …..                  12 + 4 – 6 = …..              10 + 8 – 8 = …..
          14 – 4 + 2 = …..                  15 + 2 – 7 = …..              10 + 1 – 1 =…..
Bài 3 : Dấu (>,<,=) ?
           12 – 2 		12 + 2			13 + 4	    14 + 3
	  13 – 0		13 + 0		   11 – 1 + 2	    12 – 2 + 1
Bài 4 : Số ?
	   10 +	             = 12		   13 +	       = 17		         18 -               = 13
	   	+ 2    = 12		             + 4   = 17		                 - 5    = 13
Bài 5 : Điền số vào ô trống để khi cộng ba số liền nhau đều có kết quả là 17 :
	10
	2
	5
	
	
	
	10
	
	
	
	2
	
	
	
	



Bài 6 : Viết phép tính thích hợp
Lan có 12 bông hoa, Huệ cho Lan thêm 5 bông hoa. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu bông hoa ?
					

Thứ sáu ngày 1 tháng 5 năm 2020
PHIẾU TIẾNG VIỆT
* Bµi 1: Nèi :                                  b,
a,Chó bÐ loay hoay hoay  
m«n to¸n
tµu
toa

lµm ®æ c¶ c©y
Em thÝch häc 
tho¶i

vµng


më chiÕc hép
Giã xo¸y m¹nh
thoai
hoe


* Bµi 2: §iÒn oai hay oay: 
 bµ ng.............,       giã x..............,     khoan kh.........,      ng.........tai
* Bµi 3:  §iÒn n hay l:
[bookmark: _GoBack]c¸i ......oa,      n­êm .....­îp,      ......oay hoay,       ......iªn hoan
 * Bµi 4: ViÕt 2 tõ cã vÇn
- oe: .................................................................
- oay: ................................................................... 
*Bµi 5:  s¾p xÕp c¸c tõ sau thµnh c©u:
a, chÝn, xoµi, vµng, Qu¶, ­¬m
[image: Dongke3]

b choµng, MÑ, em, chiÕc, cho, ¸o 
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